NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo văn bản số 720/PCHN-QLDA ngày 06/04/2023 của Công ty Điện lực Hà Nam)

I. Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án:  Đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện chủ đầu tư dự án: Công ty Điện Lực Hà Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Đường Trần Phú - P. Quang Trung - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Đại diện: Ngô Quốc Huy



Chức vụ: Giám đốc

II. Vị trí thực hiện dự án đầu tư

- Vị trí dự án:
Đường dây và trạm biến áp được xây dựng trên địa bàn các xã Nhân Bình, Xuân Khê, Nhân Thịnh và Nhân Mỹ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Bảng Thống kê chiều dài tuyến đi qua các địa phận hành chính

	STT
	Địa phương tuyến đi qua (tỉnh, huyện, xã)
	Chiều dài tuyến (m)

	
	Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	3964,76

	1
	Xã Nhân Bình
	1547,07

	2
	Xã Xuân Khê
	2215,75

	3
	Xã Nhân Mỹ
	201,94


Bảng Toạ độ các điểm giới hạn khu đất thực hiện dự án

[image: image1.emf]
· Sơ đồ tương quan của vị trí dự án như sau:
[image: image2.emf]
Hình Ranh giới dự án tuyến đường dây 110kV
[image: image3.emf]
Hình Ranh giới trạm biến áp 110kV Nhân Mỹ
- Phạm vi, quy mô công suất dự án

Dự án Đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ, tỉnh Hà Nam được xây dựng trên địa bàn các xã Nhân Thịnh, xã Xuân Khê và xã Nhân Mỹ - huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

· Quy mô dự án:

Dự án Đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ, tỉnh Hà Nam có đặc điểm gồm 03phần chính:

*. Đường dây 110kV

Xây dựng mới đường dây (ĐZ) 110kV mạch kép, dây dẫn ACSR300/39, chiều dài 3,972 km.

*. Trạm biến áp 110KV:

Xây dựng TBA 110kV có quy mô 02 MBA. Giai đoạn này chỉ lắp đặt 01 MBA 63MVA-110/35/22kV (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA T2 trong tương lai). Xây dựng nhà điều khiển phân phối; Lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, PCCC, ... theo tiêu chí TBA không người trực; Xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Hà Nam, Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc và Trung tâm dữ liệu NPC theo quy định.

*. Xuất tuyến trung áp:

- Xuất tuyến 35kV:

+ Xây dựng mới 1,304km xuất tuyến 35kV, trong đó có 0,175km tuyến cáp ngầm 35kV và 1,129km đường dây trên không (ĐDK) 35kV mạch kép, dây dẫn ACSR-120/19. Giai đoạn này treo dây 1 mạch.

+ Cải tạo 1,644km ĐDK 35kV mạch đơn, dây dẫn AC-70 hiện có thành ĐDK 35kV mạch kép (treo dây 01 mạch), dây dẫn ACSR-120/19.

- Xuất tuyến 22kV:

+ Xây dựng mới 0,304km xuất tuyến 22kV, trong đó có 0,06km tuyến cáp ngầm 22kV và 0,244km ĐDK 22kV mạch kép (treo dây 02 mạch), dây dẫn ACSR-120/19.

· Công suất của dự án:

Theo quy hoạch 02 ngăn MBA có công suất 63MVA, tổng công suất trạm là 2x63MVA. Theo quy mô dự án giai đoạn này lắp trước 01 ngăn MBA T1 có công suất 63MVA – 110/35/22kV.
III. Tác động môi trường của dự án đầu tư

3.1. Các tác động môi trường chính của dự án

a. Tác động đến đời sống người dân do việc thu hồi đất

Tổng cộng có 4.878,04m2 đất nông nghiệp chiếm dụng vĩnh viễn, nên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân bị thu hồi đất canh tác. Chủ dự án có phương án đền bù hợp lý cho các hộ gia đình này.

b. Môi trường không khí

- Trong giai đoạn thi công: Bụi, các khí thải độc hại như SO2, NO, CO, từ các thiết bị xây dựngnhư xe tải, máy ủi, máy san, máy lu các loại và công việc san ủi, đào đắp, lu lèn…

- Trong vận hành sử dụng: Do đặc thù loại hình là truyền tải điện năng nên không các các hoạt động làm phát sinh các khí ô nhiễm gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí. Chỉ có ô nhiễm từ 01 nguồn là bụi đường và khí thải như SO2, NO, CO, từ các phương tiện giao thông có động cơ. Đây là ô nhiễm thường xuyên, tuy nhiên dự án có lượng tham gia giao thông rất nhỏ hơn nữa vị trí thông thoáng nên nồng độ ô nhiễm không cao.

Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ không khí, tần suất hoạt động, loại nguyên liệu, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.

c. Tiếng ồn, độ rung 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng:Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các xe vận chuyển vật tư, thiết bị, các máy móc xây dựng, phục vụ thi công lắp đặt thiết bị, các hoạt động cơ điện, máy nổ…. Đặc biệt nếu các thiết bị máy móc này hoạt động đồng thời, tiếng ồn do chúng gây ra sẽ cộng hưởng. Giai đoạn này ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung mang tính chất cục bộ và tạm thời

+ Mức ồn do các phương tiện thi công gây ra (2m-200m) dao động trong khoảng 35- 110 dBA

+ Độ rung do các phương tiện thi công gây ra (5m-50m) dao động trong khoảng 39,0- 76,8dB

- Trong giai đoạn vận hành: Tiếng ồn phát sinh từ bên trong của máy biến áp. Do đó máy biến áp được chế tạo đảm bảo mức ồn đạt tiêu chuẩn vận hành quốc tế IEC-51 là <70dBA trong khoảng cách dưới 3m và bố trí cách xa khu dân cư nên tác động là không đáng kể.
d. Môi trường nước

* Nước thải phát sinh trong quá trình thi công dự án

Hoạt động đào đắp, san ủi, hoạt động giao thông, vật liệu thi công trên công trường như xi măng, đất đá, cát,.. tác động xấu đến môi trường nước do tăng mức độ đục của nước, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ từ bùn đáy, giảm độ hoà tan và giảm khả năng quang hợp cảu rong tảo và thực vật thuỷ sinh. Ngoài ra dầu mỡ từ các thiết bị thi công trên công trường cũng gây tác động tiêu cực đến môi trường nước và hệ thuỷ sinh.

- Nước thải thi công: Quá trình thi công, sử dụng phục vụ tưới ẩm, rửa vật liệu, trộn xi măng... Tổng lượng nước thải xây dựng phát sinh dự kiến khoảng 1,21m3/ngày. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc trên công trường. Theo tính toán, tổng lượng nước thải hàng ngày sẽ là  3,075 m3/ngày.

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công dự án có thể kéo theo các chất bụi, cặn lắng, đất cát xuống nguồn nước mặt khu vực tiếp nhận. Lưu lượng phát sinh khoảng 0,02 m3/s
Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn là khá lớn, nếu không được thu gom hợp lý mà thải trực tiếp vào nguồn nước mặt sẽ gây ô nhiễm tới các nguồn nước tiếp nhận.

Những tác động nêu trên là rõ rệt nhưng chỉ mang tính tạm thời và cục bộ trong phạm vi công trường. Ngoài ra với việc ngập úng cục bộ, hoặc các ao, đầm tự nhiên bị chia cắt, thuỷ vực có thể bị phì dưỡng.

*  Nước thải phát sinh trong quá trình vận hành dự án

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh. Nước thải sinh hoạt là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh vùng dự án là hệ thống mươi tiêu nội đồng. Nếu không được xử lý mà thải thẳng ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và có thể gây ra bệnh truyền nhiễm đối với cộng đồng dân cư.

- Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt của cán bộ vận hành trạm. Theo tính toán, tổng lượng nước thải hàng ngày sẽ là 0,54 m3/ngày.đêm

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có thể kéo theo các chất bụi, cặn lắng, đất cát xuống nguồn nước mặt khu vực tiếp nhận làm ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực. Lưu lượng phát sinh khoảng 0,19 m3/s.
e. Chất thải rắn 

*  Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng

- Chất thải sinh hoạt của công nhân có chứa chủ yếu là các chất hữu cơ, thức ăn thừa, túi nilon… khoảng 53 người *0,5kg/người/ngày =  26,5 kg/ngày.

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình phát quang thảm thực vật: 33,63 tấn
+ Khối lượng đất thải từ đào đất 0,3m tạo mặt bằng: Khu vực trạm biến áp và khu vực cột: 1.338m3 tương đương 1.739,4 tấn.

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng bao gồm đất, cát, sỏi rơi vãi, vỏ bao xi măng, vôi vữa, cốp pha, thép xây dựng và các loại vật liệu xây dựng khác với khối lượng khoảng 129,3 tấn.
- Chất thải nguy hại từ quá trình thi công dự án khoảng 0,19 kg/ngày.

Toàn bộ chất thải nếu không được thu gom và xử lý hợp lý sẽ gây mất cảnh quan khu vực, ảnh hưởng xấu đến môi trường đất, không khí và môi trường nước mặt của khu vực tiếp nhận chất thải.

* Giai đoạn vận hành dự án

- Chất thải sinh hoạt của khu dân cư có chứa chủ yếu là các chất hữu cơ, thức ăn thừa, túi nilon, bìa carton, thùng nhựa,… khoảng 13 người *0,5kg/người/ngày= 6,5 kg/ngày.

- Chất thải rắn từ hoạt động bảo dưỡng các máy móc thiết bị chủ yế là sứ cách điện  bị nứt, gioăng bị giãn, mẩu giấy cách điện bị rách, các thiết bị hư hỏng, máy móc hư hỏng, silicagen ước tính khoảng 3 kg/1 đợt sửa chữa.
- Chất thải nguy hại do hoạt động duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các máy móc, giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải,.... ước tính khoảng 1,7 kg/tháng.
Chất thải nếu không được thu gom và xử lý hợp lý sẽ gây mất cảnh quan khu vực, ảnh hưởng xấu đến môi trường đất, không khí và môi trường nước mặt của khu vực tiếp nhận chất thải.
3.2. Các tác động môi trường khác của dự án
*  Giai đoạn chuẩn bị, thi công dự án
- Tác động đến hạ tầng khu vực do hoạt động vận tải của các phương tiện, thiết bị thi công

- Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực do tập trung công nhân gây mất trật tự an ninh khu vực

- Tác động đến đời sống của người dân bị mất đất canh tác và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động và năng suất sản xuất nông nghiệp của khu vực.

* Giai đoạn vận hành chính thức
- Tác động đến hoạt động khu vực do hoạt động vận tải của các phương tiện, thiết bị giao thông ra vào dự án.

- Ảnh hưởng của điện – từ trường sinh ra bởi điện áp, tuy nhiên dự án có hành lang an toàn nên giảm thiểu tác động này gây ra.
IV. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

Bảng Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính
	TT
	Các hoạt động của dự án
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

	I
	Giai đoạn thi công xây dựng

	1
	- Bụi và khí thải thi công
	- Sử dụng tấm lưới hoặc tấm chắn bằng vật liệu mềm bao phủ bên ngoài công trình trong giai đoạn thi công

- Sử dụng các phương tiện thi công đã qua kiểm định

- Phun nước làm ẩm 1-2 lần/ngày bề mặt khu vực phát sinh bụi lớn 

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, xây xong đến đâu tiến hành thu dọn hiện trường ngay đến đó.

	2
	- Nước thải sinh hoạt công nhân, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn
	- Dự kiến xây dựng hố lắng tại trạm rửa xe tại cổng ra vào  BxLxH = 0,9mx1,0mx0,9m

- Thuê 2 nhà vệ sinh dung tích 2,9 m3/nhà (950 x 1200 x 2600mm) để thu gom nước thải sinh hoạt

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án sẽ được thu gom bằng các hệ thống mương tiêu nội đồng

	3
	- CTR thi công

- CTR sinh hoạt

- CTR Nguy hại
	- Bố trí 04 thùng chứa rác thải 80l kho CTR sinh hoạt (02 thùng bố trí tại nhà làm việc của ban chỉ huy công trường; 02 thùng bố trí tại công trường vị trí thi công xây dựng TBA)

-  Bố trí 04 thùng dung tích 80l có nắp đậy thu gom chất thải rắn xây dựng trong đó 02 thùng chứa chất thải xây dựng có thể tái chế và 02 thùng chứa chất thải không thể tái chế.  Diện tích khu lưu chứa CTR tạm thời: 30 m2.
- Bố trí 04 thùng nhựa 80l hứa chất thải nguy hại, đặt tại khu lưu giữ CTNH của dự án có diện tích 5m2.

	II
	Vận hành dự án

	1
	- Bụi và khí thải 
	- Hạn chế xe ra vào khu vực khi không cần thiết

	2
	- Nước thải
	-  Xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó chảy ra hệ thống thoát nước của khu vực

- Nước mưa từ trên mặt đường nội bộ, trên nóc các công trình sẽ được thu gom về các hố thu nước mưa được thiết kế dọc hai bên đường và chảy vào hệ thống cống thoát nước mặt của trạm biến áp.

	3
	- CTR sinh hoạt

- Chất thải nguy hại
	- Đối với chất thải rắn sinh hoạt chứa vào 01 thùng có dung tích khoảng 100 lit.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp: Bố trí 02 thùng dung tích 120 lit. Chờ đơn vị có chức năng mang đi xử lý

- Đối với chất thải nguy hại: Bố trí 03 thùng dung tích 120 lít có nắp đậy, dán nhãn theo đúng quy định. Thuê đơn vị có chứ năng thu gom và vận chuyển xử lý


V. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: Các nội dung, yêu cầu, tần suất, thông số giám sát ứng với từng giai đoạn của dự án:
5.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án:

Nội dung cơ bản của chương trình quản lý môi trường của Dự án bao gồm: 

· Các hoạt động của dự án trong quá trình thi công xây dựng và trong quá trình hoạt động; 

· Các biện pháp bảo vệ môi trường (Giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, các công trình xử lý và quản lý chất thải, các công trình xử lý môi trường đối với các yếu tố khác ngoài chất thải); 

· Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; 

· Thời gian thực hiện và hoàn thành các công trình xử lý; 

· Cơ quan thực hiện và cơ quan giám sát thực hiện chương trình quản lý môi trường của Dự án.
5.2. Chương trình giám sát môi trường

Bảng 0.4. Tóm tắt chương trình giám sát môi trường

	Nội dung quan trắc
	Điểm quan trắc
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc
	Quy chuẩn áp dụng

	
	Giai đoạn thi công xây dựng

	Không khí xung quanh
	+KXQ1: Cổng dự án xây dựng trạm TBA;
+ KXQ2: Trung tâm dự án xây dựng TBA;


	Nhiệt độ, Tốc độ gió, Tiếng ồn, TSP, CO, SO2, NO2, Cường độ điện trường, Cường độ từ trường.
	6 tháng/lần
	QCVN 05:2013/BTNMT,  QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT
QCVN 25:2016/BYT

	Nước thải thi công
	NT1: Tại vị trí xả nước thải thi công của Dự án
	pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH4+, NO2-, NO3-, Dầu mỡ, Coliforms.
	3 tháng/lần
	QCVN 40:2011/BTNMT cột B

	CTR
	Tại công trường xây dựng
	Giám sát chủng loại và khối lượng phát sinh
	Hàng ngày
	-

	Giám sát chất thải rắn
Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR 

Ghi chép nhật kí thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý


VI. Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:
6.1. Tiến độ của dự án
Bảng Tiến độ thực hiện của dự án

	TT
	TÊN CÔNG VIỆC
	CHI TIẾT THỜI GIAN TÍNH THEO THÁNG

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Phần đường dây đấu nối
	
	
	
	
	
	

	1
	Mua sắm, tập kết vật tư, thiết bị lắp đặt, thí nghiệm vật tư
	
	
	
	
	
	

	2
	Đào đúc móng cột các VT cột, thi công tiếp địa cột
	
	
	
	
	
	

	3
	Lắp dựng cột thép hình
	
	
	
	
	
	

	4
	Lắp đặt phụ kiện kéo rải căng dây lấy độ võng
	
	
	
	
	
	

	B
	Phần trạm biến áp
	
	
	
	
	
	

	1
	Mua sắm, tập kết vật tư, thiết bị lắp đặt, thí nghiệm vật tư
	
	
	
	
	
	

	2
	San gạt, đào đúc móng cột các trụ thiết bị, thi công tiếp địa trạm
	
	
	
	
	
	

	3
	Lắp dựng trụ và thiết bị
	
	
	
	
	
	

	4
	Các công trình phụ trợ khác
	
	
	
	
	
	

	5
	Hoàn công, đóng điện, nghiệm thu, bàn giao công trình
	
	
	
	
	
	


6.2. Tổng mức đầu tư

- Giá trị dự toán xây dựng công trình: 108.057.243.462VNĐ (Bằng chữ: Một trăm linh tám tỷ, không trăm năm bảy triệu, hai trăm bốn ba nghìn, bốn trăm sáu mươi hai đồng ./.)

- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Giai đoạn thi công:

Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC);

Đơn vị quản lý dự án: Công ty Điện lực Hà Nam;

Đơn vị thiết kế xây dựng: Công ty cổ phần S-Power

Đơn vị thi công: Lựa chọn nhà thầu theo quy định;

*Giai đoạn vận hành dự án:

Công tác quản lý vận hành đường dây 110kV và Trạm biến áp 110kV sẽ do Công ty điện lực Hà Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty lưới điện miền Bắc.[image: image4.png]



